	Biểu số: 0702.N.QLBH.QG
Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thời hạn báo cáo:

Báo cáo năm: Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo
	Đơn vị báo cáo: 
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Đơn vị nhận báo cáo: 
Cục Tin học và Thống kê tài chính


DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM GỐC, CHI BỒI THƯỜNG GỐC 

VÀ TRẢ TIỀN BẢO HIỂM GỐC

<Năm>
Đơn vị tính: tỷ đồng
	 
	Doanh thu phí bảo hiểm gốc
	Chi bồi thường gốc và trả tiền bảo hiểm gốc

	BẢO HIỂM NHÂN THỌ
	 
	 

	......
	 
	 

	......
	 
	 

	......
	 
	 

	BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
	 
	 

	......
	
	

	......
	
	

	......
	 
	 

	CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP 

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ NƯỚC NGOÀI
	 
	 

	......
	 
	 

	......
	 
	 

	BẢO HIỂM SỨC KHỎE
	 
	 

	......
	 
	 

	......
	
	

	......
	
	

	......
	
	


	
	
	Ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

(Ký, họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số: 0702.N.QLBH.QG: Doanh thu phí, tổng chi hoạt động kinh doanh và môi giới bảo hiểm

“Biểu số liệu này thuộc chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và được Bộ Tài chính thu thập, tổng hợp gửi Cơ quan Thống kê trung ương công bố”

Giải thích biểu mẫu

a) Doanh thu phí bảo hiểm gốc

	Doanh thu phí bảo hiểm gốc
	=
	Phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ
	+
	Phí bảo hiểm gốc nhân thọ

	
	+ 

	Phí bảo hiểm gốc 

Sức khỏe
	
	


Phí bảo hiểm gốc phản ánh tổng số doanh thu phí bảo hiểm gốc sau khi trừ (-) các khoản giảm phí bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm gốc phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm.

b) Chi bồi thường gốc và trả tiền bảo hiểm gốc

	Chi bồi thường gốc và trả tiền bảo hiểm gốc 
	=
	Chi bồi thường bảo hiểm gốc phi nhân thọ
	+
	Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm gốc nhân thọ

	
	+
	Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm gốc Sức khỏe
	
	


+ Đối với DNBH phi nhân thọ, chi bồi thường bảo hiểm gốc là chỉ tiêu phản ánh tổng số chi bồi thường bảo hiểm gốc của DNBH phi nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo.

+ Đối với DNBH nhân thọ, chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm gốc là chỉ tiêu phản ánh các khoản phải chi trả về tiền bảo hiểm gốc cho khách hàng theo cam kết của các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã ký kết.

+ Đối với DNBH Sức khỏe, chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm gốc là chỉ tiêu phản ánh các khoản phải chi trả về tiền bảo hiểm gốc cho khách hàng theo cam kết của các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe đã ký kết.

c) Đầu tư trở lại nền kinh tế là chỉ tiêu đưa ra con số thống kê lượng tiền các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

d) Trích lập dự phòng nghiệp vụ: Dự phòng nghiệp vụ là khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải trích lập nhằm mục đích thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm có thể phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết.

e) Khả năng thanh toán: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam được coi là có đủ khả năng thanh toán khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây: Trích lập dự phòng nghiệp vụ đầy đủ; Bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn.


Nguồn số liệu: Tổng hợp báo cáo từ các doanh nghiệp bảo hiểm.

